
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

LT TH LT TH

1 0061 Hoàng Thị Hiền 06/06/1990 Nghệ An 5.5 4.5 5.0 5.25 Đậu Trung bình T6/2014

2 0062 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 02/12/1995 Lâm Đồng 6.5 2.0 4.25 Hỏng T9/2014

3 0063 Phan Thị Trúc Ly 10/04/1995 Phú Yên 2.0 6.0 3.5 4.00 Hỏng

4 0064 Phạm Thị Thu Sương 29/05/1995 Ninh Thuận 3.0 5.0 3.5 4.00 Hỏng

5 0065 Tài Ngọc Thị Mỹ Thoa 22/07/1994 Ninh Thuận 8.0 5.5 4.5 4.5 6.75 Đậu Trung bình

6 0066 Bùi Thị Thu 08/05/1994 Thanh Hóa 2.0 5.0 3.0 3.50 Hỏng

7 0067 Nguyễn Hoàng Thương 22/08/1993 Long An 3.0 5.5 4.0 4.25 Hỏng

8 0068 Trần Thị Thương 08/11/1995 Quảng Ngãi 6.0 5.5 3.0 5.75 Đậu Trung bình

9 0069 Nguyễn Thị Kim Thy 09/12/1995 Bình Thuận 1.5 5.0 4.0 3.25 Hỏng

10 0070 Trương Hoàng Phúc 15/07/1995 Sông Bé 6.0 0.0 6.0 6.00 Đậu Trung bình

Điểm mới

Kết quả kiểm tra tin học A (kiểm tra lại)
Điểm cũ

ĐTBC Kết quả Xếp loại Ghi chúTT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh


